Đặng Thanh Huyền – THCS Lương Khánh Thiện – Quận Kiến An

CAUHOI
1.  (1,5 điểm)

Cho phương trình : x2 – 2( m – 1)x + m – 3 = 0 
a) Giải phương trình khi m = 0. 
b) Chứng minh rằng, với mọi giá trị của m phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2. 
c) Tìm hệ thức liên hệ giữa x1, x2 không phụ thuộc vào m.
2. Bà Dung gửi một số tiền vào ngân hàng theo mức lãi suất tiết kiệm với kỳ hạn 1 năm là 6%. Tuy nhiên sau thời hạn 1 năm, bà Dung không đến nhận tiền lãi mà để thêm một năm nữa mới lãnh. Khi đó số tiền lãi có được sau năm đầu tiên sẽ được ngân hàng cộng dồn vào số tiền gửi ban đầu để thành số tiền gửi cho năm kế tiếp với mức lãi suất cũ. Sau hai năm bà Dung nhận được số tiền là 56.180.000 (kể cả gốc lẫn lãi). Hỏi ban đầu, bà Dung đã gửi bao nhiêu tiền?
DAPAN

	Bài 3
	Đáp án
	Biểu điểm

	1

(1, 5 đ)
	a) Với m = 0 ta có phương trình:

x2 + 2x – 3 = 0

Giải phương trình tìm được x1 = 1; x2 = -3
	0.25 đ

0.25 đ

	
	b) [image: image2.png]A



 = (m – 1)2 – (m – 3) = m2 – 3m + 4 = (m - [image: image4.png]3)/2)
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m 

Vây phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m
	0.25 đ

0.25đ

	
	c) Với mọi m phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2
Theo hệ thức Viet: x1 + x2 = 2m – 2(1) và x1.x2 = m – 3 (2)

Từ (2) ta có m = x1.x2 + 3

Thay vào (1) ta được x1 + x2 = 2x1x2 + 4
	0.25đ

0.25đ

	2

(1 đ)
	Gọi số tiền ban đầu bà Dung đã gửi là x (đồng) ( x [image: image12.png]E N's)




 Số tiền bà Dung nhận được sau năm đầu tiên (cả gốc lẫn lãi) là [image: image14.png]106



 (đồng)

Số tiền bà Dung nhận được sau năm thứ 2 (cả gốc lẫn lãi) là [image: image16.png]106

100.106
100




 (đồng)

Do đó ta có phương trình:      [image: image18.png]106

100.106
100




 = 56180000 

[image: image20.png]& x = 50000000



 (thỏa mãn)

Vậy số tiền ban đầu bà Dung đã gửi là 50.000.000 đồng
	0.25 đ

0.25 đ

0.25đ

0.25 đ


